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I. TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN-1968:

1. Chuẩn bị và nghi binh “lừa” địch:

Sau thất bại thảm hại trong 2 chiến dịch mùa khô 1965-1966 và 1966-1967, tháng 12/1967 Giôn-xơn tăng thêm vào Việt Nam 10 vạn quân chiến đấu Mỹ, nâng tổng số quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam lên 480.000 tên. Đầu năm 1968, quân chiến đấu của Mỹ ở miền Nam đã vượt quá nửa triệu, cùng với gần 60 vạn quân Ngụy Sài Gòn, gần 7 vạn quân đồng minh của Mỹ, chưa kể sự yểm trợ của trên 20 vạn quân Mỹ có mặt ở Thái Lan, Philíppin, Nhật Bản, Guam, Hạm đội 7.

Về phía ta, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, lực lượng cách mạng ở miền Nam gấp rút bắt tay chuẩn bị cho cuộc Tổng công kích- Tổng khởi nghĩa, chuẩn bị chiến trường, chuẩn bị lực lượng, xây dựng phương án tác chiến và phương án phát động quần chúng nổi dậy; đảm bảo hậu cần tiếp tế, thông tin liên lạc; chuẩn bị cơ sở giấu ém lực lượng và bàn đạp xuất phát tiến công ở vùng ven và trong các đô thị trên toàn miền… Đồng thời, ta mở đợt hoạt động tác chiến Thu Đông 1967 đánh bồi vào quân Mỹ và đồng minh, phá sự chuẩn bị mùa khô của địch, đẩy chúng vào thế bị động.

Trong đợt này, ở vùng ven đô thị và nông thôn đồng bằng, lực lượng ta được lệnh duy trì hoạt động như thường lệ để không gây sự chú ý đề phòng của địch. Ở vòng ngoài, ta mở các chiến dịch qui mô tương đối lớn tại các khu vực rừng núi nhằm phân tán chủ lực địch. Chiến thắng Đắc Tô mùa đông 1967 cùng với chiến thắng chiến dịch Bình Long- Phước Long và các chiến trường khác đã buộc quân Mỹ và quân chủ lực Ngụy Sài Gòn phải co dần vào thế phòng ngự chiến lược.

Trước sức tiến công và công tác nghi binh, lừa địch của ta, Oétmolen hốt hoảng ra lệnh hủy bỏ kế hoạch phản công lần thứ 3, triệt thoái các đơn vị đã triển khai đánh vào chiến khu D, C để về giữ Sài Gòn- Gia Định, hủy bỏ lệnh điều động Sư đoàn Kỵ binh không vận số 1 đang ở Bình Định, Phú Yên về Đông Nam Bộ để cùng Lữ đoàn bộ binh 196, Sư đoàn Americơn tăng cường cho mặt trận Quảng Trị. Như vậy, tất cả các lực lượng chủ lực của địch từ chuẩn bị phản công để giành quyền chủ động chiến trường phải quay về phòng ngự bị động chống đỡ. Lực lượng địch bị căng ra, kế hoạch quân sự và thế bố trí lực lượng trên chiến trường bị đảo lộn, vỡ từng mảng, tạo ra sơ hở trong thế phòng ngự, bị động của chúng để ta triệt để khoét sâu.

Để nghi binh, căng kéo lực lượng địch, đẩy chúng tiếp tục bị động về chiến lược, ta và Lào mở chiến dịch và chiến thắng giòn giả ở Nậm Bạc ở Thượng Lào (12/01/1968), chiến dịch Đường 9- Khe Sanh (từ 20/01/1968 đến 27/01/1968). Giôn-xơn lệnh cho các tham mưu trưởng liên quân Mỹ phải giữ Khe Sanh bằng mọi giá; 40% các tiểu đoàn chiến đấu Mỹ ở miền Nam được dồn về khu vực Trị-Thiên. 
2. Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam:

Các hoạt động nghi binh, đặc biệt là chiến dịch Khe Sanh đã làm cho Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại miền Nam (MACV) và chính phủ Mỹ bị lạc hướng. Trong khi chúng dồn toàn trí và lực lượng ra hướng Đường 9-Khe Sanh và nhận định Khe Sanh là chiến trường chính, thì cuộc Tổng tiến công và nổi dậy bất ngờ diễn ra ở một loạt đô thị trên toàn miền Nam. Trước Tết, miền Bắc công bố lịch mới, Tết Nguyên đán Mậu Thân sớm một ngày so với lịch cũ. Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị lui cuộc Tổng tiến công lại một ngày để thống nhất hành động giờ G trên toàn chiến trường. 

- Tuy nhiên, ở Khu V và Tây Nguyên, lực lượng của ta ém sẵn không rút ra, đã giấu quân tại chỗ an toàn nên đã đề nghị cho nổ súng vào đêm 28 rạng ngày 29/1/1968 (tức đêm 29 tháng Chạp năm Đinh Mùi), trước Tết giao thừa (theo lịch miền Nam) một ngày. Tỉnh nổ súng sớm nhất là Khánh Hòa. Lúc 23 giờ ngày 28/1/1968, pháo binh ta bắn phá Trung tâm huấn luyện hải quân Ngụy ở Nha Trang. Đúng 0 giờ ngày 29/1/1968 (giao thừa theo lịch miền Bắc) ta tiến công địch trong thị xã Tuy Hòa (Phú Yên) và đồng loạt tiến công thị trấn Tân Cảnh, thị xã Kon Tum (Kon Tum), thị xã Buôn Ma Thuột (Đắk Lăk), thị xã Plây Cu (Gia Lai), thành phố Đà Nẵng, thị xã Hội An (tỉnh Quảng Đà, Quảng Tín), thành phố Qui Nhơn (Bình Định)… Như vậy cả dải đất miền Trung đã nổ súng. Đêm 29 rạng ngày 30/1/1968 (đêm giao thừa Tết Mậu Thân theo lịch miền Nam, ngày mùng một Tết theo lịch miền Bắc), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy diễn ra ở khắp các tỉnh, thành phố, thị xã, thị trấn trên toàn miền Nam. Bộ binh, đặc công, pháo binh, biệt động của ta đánh mạnh, đánh trúng các mục tiêu trọng yếu của địch ở Sài Gòn-Gia Định, Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Tây Ninh, Bến Tre, Kiến Tường, Định Tường, Gò Công, Biên Hòa, Mỹ Tho, Cần Thơ, Trà Vinh, Châu Đốc, Vĩnh Long, Cà Mau, Sóc Trăng, Rạch Giá, Kiên Giang, Tuyên Đức…Ngày 31/1/1968, quân dân ta tiếp tục tấn công vào Sài Gòn, Huế, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Kiến Tường, Long Khánh...

Trong khí thế sôi sục của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam thành phố Huế, Sài Gòn- Gia Định ra đời. Ủy ban lãnh đạo toàn quốc của Liên minh ra lời kêu gọi “quốc dân đồng bào”, “không chịu tủi nhục vì mất nước”, hãy “đứng lên giành chính quyền, giành độc lập, hòa bình, tự do và cuộc sống trong sạch ấm no”. Lời kêu gọi của Liên minh đã thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân cả thành thị và nông thôn nổi dậy, sát cánh cùng lực lượng cách mạng thừa thắng xốc tới tiến công vào hang ổ địch trên khắp miền Nam.

- Ở mặt trận Trị Thiên, lực lượng ta tiến công nhà đèn, ty cảnh sát, tòa tỉnh trưởng, trụ sở cơ quan bình định... Nhân dân Triệu Phong, Hải Lăng, Bến Đá rầm rộ nổi dậy cùng bộ đội địa phương bao vây địch ở trong các quận lỵ cầu Nhùng, Bến Đá, làm chủ đoạn quốc lộ 1 từ Diên Sanh đến Mỹ Chánh; đánh chiếm quận lỵ Phú Lộc, cắt đứt quốc lộ 1 từ Đà Nẵng ra Huế, phá sập Cầu Hai, cầu Nước Ngọt, giải phóng khu vực xung yếu ven biển và phía nam Cầu Hai, khu vực Truồi.

- Tại Huế, thành phố thứ 3 miền Nam, hầu hết các cơ quan đầu não của địch bị ta đánh chiếm. Phối hợp với chủ lực, quần chúng nổi dậy lùng bắt ác ôn, phá bỏ bộ máy kìm kẹp, thiết lập chính quyền cách mạng cơ sở, xây dựng trận địa phòng thủ… Địch phản kích dữ dội, ta và địch giành giật nhau từng góc phố, từng căn nhà, từng đoạn đường. Ngày 25/2, quân ta rút khỏi Huế để bảo toàn lực lượng. Như vậy, quân và dân ta đã làm chủ thành phố Huế 25 ngày đêm.

Bị tiến công đồng loạt, bất ngờ, lúc đầu địch choáng váng. Chúng dồn về mặt trận đô thị, bỏ ngỏ vùng nông thôn. Nắm thời cơ, lực lượng vũ trang tại chỗ hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy giải phóng nhiều vùng rộng lớn.

3. Diễn biến cuộcTổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân ở Bình Thuận:

Cuối năm 1967 đến đầu 1968, trong lúc quân và dân Bình Thuận tập trung đối phó với các cuộc càn quét của địch vào vùng căn cứ của ta và triển khai kế hoạch Đông Xuân 1967-1968, thì ngày 8/1/1968, Khu ủy nhận quyết định của Trung ương Cục, Quân ủy Miền về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968. Căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương và mệnh lệnh của Miền, Thường vụ Khu ủy và Quân khu ủy Khu VI hạ quyết tâm: “Phối hợp chung với toàn Miền trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy sắp đến, Quân khu tập trung đánh dứt điểm hai thị xã lớn là Phan Thiết và Đà Lạt mà Phan Thiết là trọng điểm”. 

- Tại chiến trường Phan Thiết lúc này, quân Mỹ có tiểu đoàn bộ binh 2/7 Mỹ, 1 chi đoàn cơ giới (17 chiếc), 1 đại đội pháo 105 ly (6 khẩu), 1 phi đoàn 20 chiếc máy bay trực thăng; quân Ngụy có 2 tiểu đoàn bộ binh, chi đoàn thiết giáp 4/8 (12 chiếc), 20 đại đội bảo an, 33 trung đội dân vệ, 4 đoàn bình định, các phân đội thám báo, công binh thuộc tiểu khu và lực lượng cảnh sát quốc gia.

- Đề phòng ta tấn công vào dịp Tết, địch ra sức củng cố các cứ điểm, yếu khu, chi khu và căn cứ bao quanh thị xã. Ở Phan Thiết, hướng Đông cứ điểm Lầu Ông Hoàng án ngữ và khống chế đường bộ từ Mũi Né đến Phan Thiết, Phú Hài đi Phú Long; hướng Tây có lữ đoàn 3/506 của Mỹ đóng ở Căng ESEPIC và chi khu Hàm Thuận ở Ngã Hai; hướng Đông Bắc có yếu khu Phú Long (cách thị xã Phan Thiết 7km) án ngữ và khống chế trục đường số 1; hướng Tây Bắc có hệ thống vành đai từ Phú Hội qua đường 8. Địch thiết lập hệ thống phòng thủ chi chít bảo vệ chặt chẽ các cơ quan đầu não, như Tiểu khu Bình Thuận, Tòa hành chánh tỉnh, Ty Cảnh sát quốc gia, Ty Mục súc, Ty Chiêu hồi, khu Lao xá… Ngày 20/01/1968, Tiểu khu Bình Thuận thông báo ta sẽ tấn công vào thị xã và chỉ thị cho các chi khu, nhất là xã Châu Thành phải thay đổi công sự đủ sức chịu đựng sự tấn công của ta. Ngày 27/01/1968, địch điều xe cơ giới về án ngữ xung quanh Toà hành chánh tỉnh. Các hoạt động của địch ở vùng phụ cận đã co dần về thế phòng thủ thị xã. Các đơn vị quân đội của địch đều nhận lệnh cấm trại 100% và sẵn sàng chiến đấu. 

-Tập trung cho trọng điểm Phan Thiết, lực lượng của ta gồm Tiểu đoàn 840 Quân khu VI, Tiểu đoàn 482 cùng các đơn vị đặc công, trinh sát của tỉnh cùng một số đơn vị bộ đội địa phương, đội công tác và lực lượng chính trị của các huyện Hàm Thuận, Thuận Phong và thị xã Phan Thiết. Thực hiện chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh ủy và Tỉnh đội tiến hành tổ chức lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu; điều nghiên các mục tiêu trong thị xã: đồn Trinh Tường, Tiểu khu Bình Thuận, Biệt khu Bình Lâm, trại Đinh Công Tráng, cổng Chữ Y, Căng ESEPIC. Bộ chỉ huy tiền phương được thành lập, do đồng chí Nguyễn Minh Châu (Năm Ngà), Tư lệnh quân khu làm chỉ huy trưởng; đồng chí Lê Văn Hiền, ủy viên Thường vụ Khu ủy- Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận làm chính ủy; đồng chí Phạm Kha (Lê)- Tỉnh đội trưởng làm chỉ huy phó; đồng chí Phạm Văn Hược- Chủ nhiệm chính trị Quân khu làm phó chính ủy. Thực hiện lệnh tổng tấn công, lực lượng ta tổ chức tấn công theo 3 hướng: Hướng chủ yếu (cánh 1) Đông Phan Thiết; hướng thứ yếu (cánh 2) Bắc Phan Thiết; hướng thọc sâu (cánh 3) Tây Nam Phan Thiết.

- Công tác chuẩn bị chiến trường tiến hành hết sức khẩn trương, ta tập kết hơn 70 tấn vũ khí, thuốc men và lương thực, thực phẩm vào ém sát các vùng ven thị xã. Nhân dân vùng ven thị xã như Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Hiệp, Hàm Mỹ, Tiến Lợi đã sẵn sàng tinh thần giúp đỡ bộ đội tấn công vào thị xã Phan Thiết. Vào lúc 0 giờ ngày 01/02/1968 (Mồng 3 Tết), ta bắt đầu nổ súng tấn công thị xã Phan Thiết. 
Cánh 2 do đồng chí Phạm Hoài Chương và đồng chí Nguyễn Văn Bốn chỉ huy, lực lượng gồm Tiểu đoàn 482, Đại đội 2/481 (thị xã), theo trục đường số 8 đánh vào đồn Trinh Tường mở đường tiến vào Phan Thiết. Sau một ngày chiến đấu quyết liệt, ta chiếm được 2/3 đồn. Đến 16 giờ chiều, địch cho máy bay ném bom hủy diệt đồn và các khu vực xung quanh. Lực lượng ta bị tổn thất phải lui ra củng cố. Đêm ngày 1 rạng ngày 02/02/1968 ta tiếp tục tấn công đồn Trinh Tường nhưng không dứt điểm được nên chuyển sang bao vây đồn đánh địch phản kích. Đêm 03/02/1968, ta tấn công trại Đinh Công Tráng (Chi khu Châu Thành- Phan Thiết), diệt nhiều sinh lực địch, trong đó có tên đại úy Nguyễn Hữu Chí- chỉ huy trưởng chi khu. Ngày 01/02/1968, lực lượng ta trụ tại nhà Bát Xì (khu vực Lò heo đường Bà Triệu) đánh lui nhiều đợt phản kích, buộc địch phải co lại. Đêm 04/02/1968, cánh 2 rút ra Xuân Phong củng cố lực lượng, bám trụ đánh địch phản kích.
Cánh 3 do đồng chí Nguyễn Hội và Trần Việt Tân chỉ huy vượt sông Cà Ty đánh vào Căng ESEPIC và cổng Chữ Y diệt, bắn cháy kho xăng, diệt một trung đội Mỹ, bắn rơi 2 trực thăng, sau đó rút ra ấp Phú Phong, Phú Khánh trụ đánh địch phản kích. Địch dùng trực thăng bắn phá các xóm Lò Tỉn, Cầu 40, Phú Phong, Phú Khánh làm thiệt hại người, nhà cửa và tài sản của nhân dân. Ta bị tổn thất nặng phải rút ra bưng Cò Ke củng cố. Đêm ngày 3 rạng ngày 4, ta tiếp tục tấn công chi cảnh sát Châu Thành (nay là đồn công an Đức Nghĩa- Phan Thiết), sau đó đánh chiếm lữ quán Anh Đào, rạp Ánh Sáng và trụ lại ở Cồn Cỏ (Đức Nghĩa- Phan Thiết) tổ chức đánh địch phản kích và phát động quần chúng nổi dậy. Địch cho máy bay bắn phá xóm Cồn Cỏ làm cháy một số nhà dân. Ta vừa chữa cháy cho dân vừa đánh trả máy bay và đẩy lùi các đợt phản kích của địch. Tối đến, ta rút ra vùng ven để lo công tác thương binh, tử sĩ và chuẩn bị cho đợt tấn công mới.
Cánh 1 - cánh chủ yếu do đồng chí Phạm Kha và Phan Văn Hược chỉ huy đánh vào Tiểu khu Bình Thuận. Do trở ngại về thông tin liên lạc, Tiểu đoàn 840 nhận lệnh chậm và phải hành quân đường xa từ Núi Lá về Khu Lê, nên đến đêm 02/02/1968 cánh 1 mới tiếp cận vùng ven Phan Thiết. Tiếp cận mục tiêu chậm nên đường tiến quân của cánh 1 gặp nhiều khó khăn do địch đã tổ chức phòng thủ. 0 giờ ngày 03/02/1968, lực lượng ta đánh bật trung đội dân vệ ở đông Cây Cám, sau đó vừa tiến đánh Ty cảnh sát, Câu lạc bộ quân nhân ở gần ngã tư Phú Hài vừa mở đường vòng lên ga Phan Thiết. Tại đây, ta chiến đấu quyết liệt suốt ngày với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 44 Ngụy để mở đường vào tiểu khu. Địch ra sức cầm cự để giữ khu vực quan trọng này. Sau nhiều lần đột phá không thành công, Tiểu đoàn 840 dừng quân ở khu vực ngã ba sân ga- Trường Phan Bội Châu tổ chức đánh địch phản kích. Trong thời gian bộ đội ta bám trụ ở  đây, mặc cho máy bay bắn phá, đồng bào vẫn ở lại giúp bộ đội đào công sự, tiếp tế lương thực, cùng bộ đội chiến đấu và chữa cháy. Đêm 03/02/1968, Tiểu đoàn 840 chuyển sang Xóm Khoai (thuộc Bình Hưng) củng cố lực lượng và tổ chức thành 2 mũi tấn công vào các mục tiêu đã định. Địch phản kích quyết liệt, nên suốt một đêm và một ngày ta chỉ chiếm được một góc khu vực Tỉnh đoàn bảo an. Từ đây ta pháo kích, vây ép Tiểu khu, Tòa hành chánh tỉnh, phát triển đánh chiếm thêm Ty Chiêu hồi, Ty Canh nông, Ty Mục súc, Ty Lâm vụ, làm chủ khu vực xung quanh Tiểu khu, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch. Đến 16 giờ cùng ngày, địch dùng máy bay ném bom xăng hủy diệt để giải tỏa áp lực của ta. Qua hai ngày đêm chiến đấu, ta diệt được nhiều địch và bắn cháy 2 xe bọc thép. Đến đêm 04/02/1968, cánh 1 rút ra động Hàm Nhơn để củng cố. 

- Trong khi quân ta chuyển ra vùng ven, vừa tiếp tục vây ép địch trong thị xã, mở rộng vùng nông thôn vừa củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc tiến công mới thì Miền chỉ thị tấn công đợt 2 (17/02/1968), trọng điểm vẫn là Phan Thiết và Đà Lạt.

Để đảm bảo thắng lợi cho đợt tiến công vào Phan Thiết lần thứ 2, Khu ủy Khu VI và Tỉnh ủy Bình Thuận phát động “Khí thế Mậu Thân” dồn sức ra phía trước. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, cả dân quân, du kích và đồng bào căn cứ đều được huy động về trọng điểm Phan Thiết; một số đồng bào ở vùng địch kiểm soát hăng hái tham gia khiêng thương, tải đạn, tiếp tế lương thực phục vụ chiến đấu. Tỉnh rút một bộ phận bộ đội địa phương các huyện Hàm Tân, Hoài Đức, Tánh Linh tăng cường cho các tiểu đoàn chủ lực của quân khu và tỉnh; Đại đội 489 của tỉnh Bắc Bình được điều vào tăng cường cho trọng điểm Phan Thiết. Sau khi củng cố lực lượng, đêm 17 rạng 18/2/1968, ba cánh quân của ta đồng loạt tấn công vào Phan Thiết. 
Cánh 1, mũi chủ yếu, lực lượng gồm Tiểu đoàn 840, Đại đội 3/481 (thị xã), Đại đội 3/482 từ hướng Đông tấn công Tiểu khu Bình Thuận, Tòa hành chánh và Nhà lao. 
Cánh 2, lực lượng gồm Tiểu đoàn 482 (thiếu), 02 đại đội đặc công của thị xã và Đại đội 1/430 Hàm Thuận từ hướng Bắc thọc sâu đánh thẳng vào Biệt khu Bình Lâm.
Cánh 3 gồm các lực lượng còn lại của thị xã, được tăng cường thêm Đại đội 489 của Bắc Bình, từ hướng Tây đánh vào khu hữu ngạn sông Cà Ty, pháo kích vào Căng ESEPIC.

-Lúc này, địch tăng cường phòng thủ, nhưng với quyết tâm cao, lực lượng cánh 1và 2 tấn công mạnh vào các mục tiêu ở vòng ngoài, đánh chiếm và tiến sát hầu hết các mục tiêu quan trọng ở tả ngạn sông Cà Ty, tạo thế áp sát vây ép phía Đông Bắc và Tây Bắc Tiểu khu, Tòa hành chánh, Ty Cảnh sát, nhà máy điện, Ty công chánh, khu vườn hoa, trường Chính Tâm, làm chủ phần lớn các phường Phú Trinh, Bình Hưng, Hưng Long, khu Lao xá, giải thoát hơn 700 cán bộ và đồng bào bị giam giữ. Sau khi được giải thoát, 150 đồng chí gia nhập vào đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 840 cầm súng chiến đấu. Đặc biệt, trong trận tiến công vào trại Quang Trung (Biệt khu Bình Lâm), đồng chí Từ Văn Tư- Trung đội trưởng (sau này được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) chỉ huy đơn vị áp sát trận địa, gặp địch phản kích, đồng chí bám xe tăng địch dùng thủ pháo đánh cháy xe tăng và diệt 6 tên Mỹ. Mặc dù bị thương gãy 2 chân, nhưng đồng chí vẫn tiếp tục chỉ huy chiến đấu và động viên anh em “Nếu chết hãy quay đầu về hướng giặc mà chết”. Đồng chí đã anh dũng hy sinh. Noi gương đồng chí, trung đội xông lên đánh lui bọn địch phản kích.
Cánh 3, do gặp lúc trăng sáng, nước thủy triều lên, địch kháng cự quyết liệt, ta không vượt được sông Cà Ty, phải trụ lại tại bến đò Văn Thánh, vùng ven Phú Tài. Địch phản kích quyết liệt nên suốt ngày 18/2, lực lượng cánh 3 không vượt được sông, chỉ tổ chức đánh địch phản kích và bị hy sinh gần hết lực lượng công binh. Đêm 18/02, cánh 3 chuyển lên vùng Giò Gà (xã Hàm Hiệp) để củng cố lực lượng.

Dưới sự yểm trợ của xe tăng, máy bay, pháo hạm, địch phản kích quyết liệt nhằm giành lại các mục tiêu đã mất. Tên Đại tá Trương Quang Ân, Tư lệnh Khu chiến thuật 23 đáp máy bay đến Phan Thiết để trực tiếp chỉ huy các cuộc phản kích, giải tỏa. Trước sự phản kích quyết liệt của Mỹ- Ngụy, lực lượng cánh 1 được sự giúp đỡ của đồng bào đã xây dựng trận địa phòng ngự tại khu vực Bình Hưng (Xóm Khoai), kiên cường bám trụ, giành giật với địch từng bờ ruộng, luống khoai, góc nhà, đánh lui nhiều mũi phản kích của địch. Tuy diệt được nhiều sinh lực, xe tăng và máy bay của địch, nhưng do mất liên lạc với Ban chỉ huy tiền phương, lương thực và đạn dược không tiếp tế kịp, thương vong nhiều nên đêm 19/02/1968, toàn bộ cánh 1 rút ra Lại An Hạ để củng cố và tiếp tục đánh địch ở vùng Lại An, Kim Ngọc, Phú Long.

- Ngày 19/02/1968, cánh 2 tiếp tục bám trụ ở khu vực chợ Gò, Trường Tiểu học Nữ, khu phố 30 căn, đường Hải Thượng Lãn Ông đánh trả quyết liệt địch phản kích. Đồng bào ở khu vực này đã hết lòng ủng hộ bộ đội. Nhiều người đem gỗ ván trong nhà ra cho bộ đội làm hầm hào, công sự. Nhờ có công sự vững chắc, lực lượng cánh 2 bám trụ đánh lui nhiều cuộc phản kích có xe tăng, máy bay yểm trợ của địch. 

Ngày 20/02/1968, sau khi cánh 1 và cánh 3 của ta rút ra vùng ven, Mỹ-Ngụy dồn sức phản kích vào các vị trí của cánh 2. Tại ngã tư Chợ Gò đã diễn ra nhiều trận đánh quyết liệt giữa ta và địch. Địch chia làm 2 mũi đánh vào Sở chỉ huy cánh 2, bộ đội kiên cường bám trụ, đánh lui nhiều đợt phản kích, diệt nhiều sinh lực địch. Đồng chí Tra, cảnh vệ Sở chỉ huy, một mình đánh lui một mũi phản kích, diệt 20 tên địch. Đại đội trưởng Võ Hữu (sau được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân) mặc dù bị thương nặng vẫn gắng sức bò xuống các chốt chỉ huy đơn vị đánh lui nhiều đợt phản kích của địch. Đồng chí anh dũng hy sinh khi đánh bật quân địch ra khỏi chốt cuối cùng. Ngày 21/02, địch tăng quân phản kích, lực lượng cánh 2 kiên cường giữ vững trận địa, phát triển tấn công nhưng không diệt được Biệt khu Bình Lâm, Tiểu khu và Tòa hành chánh tỉnh.

Qua 4 ngày đêm bám trụ đánh địch trong nội thị, lực lượng ta ở khu Lao xá Bình Hưng, khu Chợ Gò, Trường Tiểu học nữ…đã bẻ gãy tất cả các đợt phản kích có xe tăng, máy bay, pháo binh yểm trợ của địch, diệt hàng trăm tên địch. Tuy nhiên, do bị tổn thất khá lớn nên đêm 21/02, Ban chỉ huy tiền phương lệnh cho cánh 2 rút ra vùng ven phía Bắc Phan Thiết bám trụ đánh địch giải tỏa, mở rộng phong trào nông thôn và tạo thế vây ép thị xã.

- Sau đợt tiến công lần thứ hai, Ban Chỉ huy tiền phương tổ chức cuộc họp, có đồng chí Trần Lê, Bí thư Khu ủy Khu 6 dự, đã nhận định ta chưa thể dứt điểm thị xã nên chủ trương không đánh tiếp vào Phan Thiết mà bố trí các lực lượng ra đứng ở vùng ven, hình thành thế bao vây, uy hiếp địch, kéo địch ra vùng ven để diệt; tổ chức đánh địch, phá kèm, giành dân ở nông thôn, đồng thời dùng lực lượng nhỏ chủ yếu là đặc công, biệt động thọc sâu đánh vào một số mục tiêu trong nội thị và Căng ESEPIC.

Đêm 25/02/1968, Tiểu đoàn 840 đánh chiếm yếu khu Phú Long và bám trụ đánh địch. Đến 17giờ ngày 26/02, địch dùng máy bay ném bom hủy diệt khu vực xung quanh yếu khu Phú Long. Sau khi chữa cháy cho dân và thu dọn chiến trường, đêm 26/02, Tiểu đoàn 840 rút về căn cứ Hòa Đa (Khu Lê cũ). Cùng thời gian, Tiểu đoàn 482 được tăng cường thêm Đại đội 489 phối hợp với lực lượng thị xã Phan Thiết tiếp tục đột vào ấp Kim Hải và trụ sở Đức Long, sau đó trụ đánh địch phản kích. Sáng ngày 26/02/1968, Tiểu đoàn 482 rút về Đại Nẫm. Trong khi Tiểu đoàn 482 rút, Đại đội 489 không nhận được lệnh rút nên vẫn bám trụ đánh địch phản kích. Vì phải chiến đấu giữa vòng vây của địch, với lực lượng địch đông hơn gấp nhiều lần lại có máy bay, pháo binh, xe tăng yểm trợ, nên lực lượng C489 bị tổn thất nặng, chỉ còn 6 đồng chí sống sót về lại Đại Nẫm. Cùng với Tiểu đoàn 482 đánh vào cổng Chữ Y, đại đội trợ chiến 487 pháo kích vào Căng ESEPIC trúng khu vực sân bay làm nổ tung kho đạn 300 tấn, cháy 3 xe quân sự và phương tiện thông tin của địch.

- Sau khi rút kinh nghiệm, Quân khu quyết định tổ chức tấn công đợt cuối để kết thúc cao điểm Xuân Mậu Thân. Lực lượng được sử dụng gồm Tiểu đoàn 840 đánh vào yếu khu Phú Long lần hai và Tiểu đoàn 482 chặn viện trên quốc lộ 1 (đoạn từ ngã tư Lại An Hạ đến ngã ba Kim Ngọc), do hai đồng chí Phạm Kha và Phạm Hoài Chương chỉ huy. Đêm 11 rạng ngày 12/3/1968, Tiểu đoàn 840 được tăng cường Đại đội 130 trợ chiến của Quân khu bắt đầu nổ súng tiến công yếu khu Phú Long. Sau 3 giờ chiến đấu, quân ta làm chủ trận địa, diệt toàn bộ địch, bố trí lực lượng chốt giữ cầu. Được tin yếu khu Phú Long bị mất, sáng ngày 12/3, địch tung chi đoàn xe bọc thép 4/8  và Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 44 Ngụy từ Phan Thiết ra ứng cứu, nhưng bị lọt vào trận địa phục kích của Tiểu đoàn 482. Ta diệt gần hết Tiểu đoàn 3 và một số lính của chi đoàn bọc thép 4/8. Bị thiệt hại nặng, địch phải mở đường máu chạy về Phan Thiết. Ta tiếp tục làm chủ khu vực từ Phú Long đến Kim Ngọc hơn một tuần mới rút ra căn cứ của huyện Thuận Phong và Tam Giác.

- Cùng với tấn công quân sự, quần chúng khắp nơi nổi dậy với nhiều hình thức như: đánh trống mõ, hội họp, mít-tinh, biểu tình tuần hành thị uy; cùng với du kích, bộ đội truy bắt tề điệp, ác ôn, phát loa kêu gọi địch đầu hàng, bao vây, uy hiếp đồn bót, phá ấp, phá kèm, giành quyền làm chủ, tải thương, tải đạn tiếp tế cho bộ đội, góp phần giành thắng lợi trong Xuân Mậu Thân. Tuy nhiên, do tấn công quân sự chưa đủ mạnh và công tác tổ chức, chuẩn bị của ta chưa đầy đủ, thông tin chưa kịp thời nên chưa huy động được phong trào quần chúng rộng rãi và đều khắp để cùng hưởng ứng đợt tấn công nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Kết quả các đợt cao điểm Mậu Thân 1968, ở trọng điểm Phan Thiết và vùng ven phụ cận, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 5.703 tên, diệt và đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4 (trung đoàn 44) và chi đoàn xe bọc thép 4/8, 14 đại đội lẻ và 22 trung đội, phá hủy 4 kho xăng 1 triệu lít, một kho đạn 300 tấn; giải thoát 700 tù chính trị, bức rút 14 đồn bót và phá banh nhiều ấp chiến lược. Giải phóng 8 xã, 33 ấp với 44.851 dân. Riêng lực lượng an ninh tỉnh phối hợp tấn công địch, trong thời gian từ 30/1 đến 20/2/1968 đã bắt 71 tên tề điệp, diệt 20 tên ác ôn.

45 ngày (31/01- 15/3/1968) tiến công và nổi dậy của quân và dân tỉnh Bình Thuận, đỉnh cao là cuộc tiến công vào thị xã Phan Thiết, tuy kết quả không được như quyết tâm ban đầu là “đánh chiếm và làm chủ thị xã”, nhưng đây là lần đầu tiên ta đánh sâu vào sào huyệt của quân thù, gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề, nhất là đã làm cho cơ quan đầu não của địch có lúc bị tê liệt, rối loạn; hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền hoang mang, thế và lực của địch bị suy sụp thêm một bước nghiêm trọng. Kế hoạch bình định nông thôn của địch bị giáng một đòn mạnh mẽ, hệ thống kềm kẹp nhiều nơi bị tan rã, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ. Phong trào quần chúng ở cả 3 vùng đã có bước phát triển nhảy vọt, đưa thế chủ động tấn công của ta lên một bước mới. Cuộc tiến công vào Phan Thiết đầu năm 1968 đã đi vào lịch sử và truyền thống quê hương như một bản anh hùng ca bất diệt, góp phần cùng Quân khu và toàn Miền làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ. 
4. Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968:

a) Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 bằng cuộc tiến công đồng loạt, táo bạo, dũng mãnh, nhằm vào đô thị trên toàn miền Nam, quân và dân ta đã đánh đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải đơn phương xuống thang chiến tranh, khởi đầu cho một quá trình đi xuống về mặt chiến lược. Và quá trình đó là không thể đảo ngược cho dù phải 5 năm sau Mỹ mới rút hết quân ra khỏi miền Nam và phải 7 năm sau chế độ Sài Gòn mới sụp đổ, nhưng về mặt chiến lược, Mỹ đã thua cuộc từ mùa xuân 1968. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 đã giáng một đòn quyết định, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngừng ném bom miền Bắc, giảm dần quân Mỹ trên chiến trường, ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị Pari…

b) Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 ta tiêu diệt, tiêu hao một lực lượng quan trọng quân địch, phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh, phá vỡ hệ thống phòng thủ đô thị của chúng trên qui mô toàn miền, đã tạo bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tạo một bước phát triển đột biến trong cục diện chiến tranh. Lần đầu tiên, trên chiến trường miền Nam, ta tiến công vào hàng loạt thành thị lớn nhỏ, kể cả thành phố Sài Gòn, đánh thẳng vào những trung tâm đầu não và chính trị, quân sự của Mỹ- ngụy, vào hậu phương trọng yếu của chúng, phá tan kế hoạch bình định của địch, ghìm chặt đội quân đông hơn 1 triệu 20 vạn tên vào mặt trận đô thị, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch; phá hủy, phá hỏng nhiều phương tiện chiến tranh; phá rã chính quyền địch ở nhiều vùng nông thôn; phá vỡ hệ thống phòng thủ đô thị địch trên qui mô toàn miền; làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của chúng ở miền Nam, giải phóng thêm nhiều vùng nông thôn với hàng triệu dân… mở rộng và củng cố hậu phương của ta, tăng thêm nguồn sức người, sức của cho cuộc kháng chiến.

* Thắng lợi to lớn và quan trọng nhất là chúng ta đã tạo ra một sự thay đổi đột biến trong cục diện chiến tranh, thể hiện tập trung ở những mặt sau đây:
- Về mặt thế chiến lược: Rõ ràng thế chiến lược của địch đã bị đảo lộn và càng lún sâu vào phòng ngự bị động. Kế hoạch chiến lược “tìm diệt và bình định” năm 1968 chưa kịp triển khai đã phải vứt bỏ; địch đã phải bị động chuyển một cách đột ngột sang chiến lược “quét và giữ”. Chiến lược này ngay khi mới đưa ra đã bị đánh bại bước đầu, thế chiến lược của ta càng vững và mạnh hơn bao giờ hết. Ta đã đưa chiến lược tiến công của chiến tranh cách mạng lên một bước mới tạo ra thế tiến công, bao vây địch trên tất cả các chiến trường, nhất là trên mặt trận thành thị.
- Về mặt lực lượng: Sự so sánh lực lượng địch ta đã biến đổi một bước quan trọng có lợi cho ta. Lực lượng quân sự Mỹ- Ngụy kể cả sinh lực và phương tiện chiến tranh đã bị tổn thất nặng nề, tinh thần chiến đấu của địch càng sa sút. Đặc biệt, hiệu lực chiến lược của quân Mỹ và quân Ngụy trong thế chiến lược phòng ngự bị động càng giảm sút rõ rệt. Những mâu thuẫn, khó khăn và bế tắc của chúng về số quân, về chất lượng, về cách đánh càng gay gắt và trầm trọng.
- Về mặt chính trị: Điều quan trọng nhất là bọn cầm quyền Mỹ đã mất tin tưởng ở chiến lược quân sự của chúng. Từ chỗ không tin có thể thắng ở Việt Nam bằng quân sự, Mỹ đã nhận thấy chúng sẽ thua nếu kéo dài chiến tranh. Ý thức thất bại phát triển trong hàng ngũ Mỹ- Ngụy. Trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ, giữa Mỹ và Ngụy, trong nội bộ bọn tay sai Mỹ ở miền Nam, mâu thuẫn trở nên rất gay gắt, hàng ngũ của chúng phân hóa sâu sắc và rối loạn hơn bao giờ hết. Phong trào nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam càng lên cao. Ngày 31/3/1968, Giônxơn đã phải thú nhận thất bại, thực hiện ném bom hạn chế miền Bắc và rút lui việc ra ứng cử tổng thống, đồng thời chúng phải cách chức Oétmolen.

c) Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân-1968 là một biểu hiện sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, biểu hiện sự độc lập, tính sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta. Sự chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn này, giai đoạn đánh thắng nỗ lực cao nhất của cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ, nổi lên những điểm sau:
- Một là, đã dự kiến sớm và đúng xu hướng phát triển của chiến tranh, nên có sự chủ động chuẩn bị đối phó. Khi địch đang đưa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” đến mức cao ở miền Nam, trước sự thay đổi chiến lược và bước leo thang chiến tranh mới, Mỹ đưa hàng chục vạn quân ồ ạt vào miền Nam, dùng hàng ngàn máy bay, hàng chục tàu chiến lớn đánh phá miền Bắc, ta đều chủ động chuẩn bị đối phó và đánh thắng từng bước chiến lược mới của Mỹ.
- Hai là, đã đánh giá đúng so sánh lực lượng giữa ta và địch. Khi Mỹ đưa hàng chục vạn quân ồ ạt vào miền Nam; kiên định quyết tâm đánh Mỹ, giữ vững và thực hành chiến lược tiến công và kịp thời xác định quyết tâm trực tiếp đánh quân chiến đấu Mỹ với chủ trương chiến lược kết hợp phản công với tiến công; đã chỉ đạo đánh thắng Mỹ ngay từ những trận đầu, chiến dịch đầu, thời kỳ đầu. Đặc biệt, ta đã động viên xây dựng được quyết tâm và khí thế đánh Mỹ trên cả nước cao chưa từng thấy, củng cố được niềm tin và tạo được đà thắng Mỹ trên chiến trường miền Nam.
- Ba là, đã chọn đúng hướng tiến công rất hiểm là thành thị, sáng tạo cách đánh mới trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân- 1968 rất bất ngờ và đầy hiệu lực, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của chúng; làm rung chuyển cả nước Mỹ và chấn động dư luận thế giới; làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, mở đầu quá trình xuống thang chiến tranh của đế quốc Mỹ.

* Ý nghĩa của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân-1968 vẫn còn nguyên tính thời sự đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Đó là khát vọng về một nền độc lập tự do cho Tổ quốc, một nền hòa bình bền vững cho đất nước hôm nay và mai sau.

- Đó là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam của toàn dân và toàn quân ta trên cả hai miền Nam, Bắc.

- Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân nhằm mục tiêu chung: vì một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

- Đó là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược.

- Đó là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm tạo nên sức mạnh to lớn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đó là tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung giữa 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia trên tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, vì lợi ích của nhân dân ba nước.
Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 !

- Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế !

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc !

- Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân !

- Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc !

- Nhân dân huyện Bắc Bình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 ! 




                                      BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
